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1. Tên môn học: Hóa kỹ thuật đại cương 
Elementary Chemical Engineering
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết / tuần)


+ Lý thuyết: 

22 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
8 tiết
- Thí nghiệm: 

 
- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

6. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho sinh viên kiến thức chung trong kỹ thuật sản xuất các sản phẩm của Công nghệ Hoá học, tuy không mang tính chất cụ thể của một chuyên ngành hẹp nhưng giúp cho sinh viên những khái niệm chính để tiếp xúc với bất kỳ kỹ thuật sản xuất hoá chất nào ngoài lĩnh vực Hữu cơ – Hoá dầu. Cung cấp cho sinh viên một số khái niệm cơ bản, ví dụ: nguyên liệu, nước, năng lượng…là những kiến thức kỹ sư hoá học phải biết mà không cần thiết bố trí thành một môn học riêng. 
7. Mô tả các nội dung môn học:

Các cân bằng mol; Độ chuyển hóa và kích thước lò phản ứng; Định luật tốc độ và hệ số tỷ lượng; Thiết kế lò phản ứng đẳng nhiệt; Thu thập và phân tích dữ liệu tốc độ phản ứng; Xúc tác và lò phản ứng xúc tác; Phản ứng đồng thể không cơ bản.
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập:
· Giáo trình chính: 

[1] Elements of Chemical Reaction Engineering: International Edition, H. Scott Fogler, Addison-Wesley, Prentice Hall, October 2005.
· Sách tham khảo:  

[2] Named processes in chemical technology, third edition, Alan E. Comyns, 2007.

[3] Scale-Up in Chemical Engineering, Marko Zlokarnik, 2006.

[4] Introduction to Chemical Engineering, 1st ed., Giosal, S.K. and Sanjal, S. Datta, Tata McGraw-Hill, 2008.  

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%
· Bài tập: 




10%
· Thực hành, thí nghiệm: 


  0%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu            đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Các cân bằng mol
1.1. Định nghĩa tốc độ phản ứng

1.2. Phương trình cân bằng mol tổng quát

1.3. Lò phản ứng gián đoạn

1.4. Lò phản ứng dòng liên tục

1.5. Lò phản ứng thùng khuấy liên tục

1.6. Lò phản ứng ống

1.7. Các loại lò phản ứng công nghiệp
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 1


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [4].
Làm bài tập theo tài liệu [1].

	Chương 2: Độ chuyển hóa và kích thước lò phản ứng
2.1. Định nghĩa độ chuyển hóa

2.2. Các phương trình thiết kế

2.3. Ứng dụng các phương trình thiết kế

2.4. Dãy lò phản ứng

2.5. Một số định nghĩa nâng cao
	3LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 2
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [4].

Làm bài tập theo tài liệu [1].

	Chương 3: Định luật tốc độ và hệ số tỷ lượng
3.1. Các định nghĩa cơ bản

3.2. Hằng số tốc độ phản ứng

3.3. Bậc phản ứng

3.4. Phản ứng cơ bản và độ phân tử

3.5. Phản ứng bất thuận nghịch

3.6. Phản ứng không cơ bản

3.7. Bảng hệ số tỷ lượng

3.8. Hệ gián đoạn

3.9. Hệ phản ứng với thể tích không đổi

3.10. Phản ứng với sự chuyển pha
	3LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 3

	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [4].

Làm bài tập theo tài liệu [1].

	Chương 4: Thiết kế lò phản ứng đằng nhiệt
4.1. Cấu trúc thiết kế đối với lò phản ứng đẳng nhiệt

4.2. Phân tích dữ liệu lò phản ứng gián đoạn pha lỏng để thiết kế 1 CSTR

4.3. Lò phản ứng ống

4.4. Áp suất giọt trong lò phản ứng

4.5. Các phản ứng thuận nghịch

4.6. Lò phản ứng cận hành ở tạng thái không ổn định

4.7. Phản ứng nối tiếp và quá trình tách
	4LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 4

	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [4].

Làm bài tập theo tài liệu [1].

	Kiểm tra giữa kì
	1
	
	Ôn tập các kiến thức đã học và làm kiểm tra

	Chương 5: Thu thập và phân tích dữ liệu phản ứng
5.1. Dữ liệu lò phản ứng gián đoạn

5.2. Lò phản ứng vi phân

5.3. Giá trị hóa lò phản ứng  qui mô phòng thí nghiệm

5.4. Thiết kế thực nghiệm
	4LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [4].

Làm bài tập theo tài liệu [1].

	Chương 6: Xúc tác và lò phản ứng xúc tác
6.1. Chất xúc tác

6.2. Các định nghĩa

6.3. Các tính chất của chất xúc tác

6.4. Các bước trong một phản ứng xúc tác

6.5. Tích hợp định luật tốc độ, cơ chế phản ứng và giai đoạn giới hạn tốc độ

6.6. Thiết kế lò phản ứng cho phản ứng khí rắn

6.7. Phân tích các dữ liệu dị thể để thiết kế lò phản ứng

6.8. Phân hủy hơi hóa học
	4LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 10


	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [4].

Làm bài tập theo tài liệu [1].

	Chương 7: Phản ứng đồng thể không cơ bản
7.1. Cơ sở

7.2. Nghiên cứu cơ chế

7.3. Polyme hóa

7.4. Cơ sở phản ứng enzyme
	2LT, 1BT
	Tài liệu [1]
Chương 9

	Đọc các nội dung liên quan của tài liệu tham khảo [4].

Làm bài tập theo tài liệu [1].

	Thi kết thúc môn học
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